
2. Học phần Kỹ năng bổ trợ 

STT Học phần TC Mã LHP Lớp khóa học Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Nhóm 

1.  Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 KNBT1001 50 QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC 
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 

7 1-5 307-GĐ2 CL 

2.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 50 QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC TTMT 2 12-14 PM202-G2 1 
3.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 50 QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC TTMT 3 12-14 PM202-G2 2 
4.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 2,3,4) 3 KNBT1001 50 QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC ThS. Lương Việt Nguyên 3 12-14 Học online CL 

5.  Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 KNBT1001 51 QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC 
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 

7 7-11 307-GĐ2 CL 

6.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 51 QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC TTMT 4 12-14 PM202-G2 1 
7.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 51 QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC TTMT 5 12-14 PM202-G2 2 
8.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 2,3,4) 3 KNBT1001 51 QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC ThS. Lương Việt Nguyên 3 12-14 Học online CL 

9.  Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 KNBT1001 40 QH-2018-I/CQ-K 
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 

5 7-11 303-G2 CL 

10.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 40 QH-2018-I/CQ-K TTMT 2 12-14 PM207-G2 1 
11.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 40 QH-2018-I/CQ-K TTMT 3 12-14 PM207-G2 2 
12.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 2,3,4) 3 KNBT1001 40 QH-2018-I/CQ-K ThS. Lương Việt Nguyên 2 12-14 Học online CL 

13.  Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 KNBT1001 41 QH-2018-I/CQ-K 
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 

6 7-11 303-G2 CL 

14.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 41 QH-2018-I/CQ-K TTMT 4 12-14 PM207-G2 1 
15.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 41 QH-2018-I/CQ-K TTMT 5 12-14 PM207-G2 2 
16.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 2,3,4) 3 KNBT1001 41 QH-2018-I/CQ-K ThS. Lương Việt Nguyên 2 12-14 Học online CL 

17.  Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 KNBT1001 42 QH-2018-I/CQ-R 
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 

4 1-5 303-G2 CL 

18.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 42 QH-2018-I/CQ-R TTMT 7 1-3 PM202-G2 1 
19.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 42 QH-2018-I/CQ-R TTMT 7 4-6 PM202-G2 2 
20.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 2,3,4) 3 KNBT1001 42 QH-2018-I/CQ-R ThS. Lương Việt Nguyên 2 12-14 Học online CL 
21.  Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 KNBT1001 43 QH-2018-I/CQ-M PGS.TS. Đặng Thế Ba 4 1-5 308-G2 CL 
22.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 43 QH-2018-I/CQ-M TTMT 7 7-9 PM202-G2 1 
23.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 43 QH-2018-I/CQ-M TTMT 7 10-12 PM202-G2 2 



STT Học phần TC Mã LHP Lớp khóa học Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Nhóm 

24.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 2,3,4) 3 KNBT1001 43 QH-2018-I/CQ-M ThS. Lương Việt Nguyên 4 12-14 Học online CL 
25.  Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 KNBT1001 44 QH-2018-I/CQ-M PGS.TS. Đặng Thế Ba 6 7-11 308-G2 CL 
26.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 44 QH-2018-I/CQ-M ThS. Lương Việt Nguyên 2 12-14 PM201-G2 1 
27.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 44 QH-2018-I/CQ-M ThS. Lương Việt Nguyên 7 8-10 PM201-G2 2 
28.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 2,3,4) 3 KNBT1001 44 QH-2018-I/CQ-M ThS. Lương Việt Nguyên 4 12-14 Học online CL 
29.  Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 KNBT1001 45 QH-2018-I/CQ-H TS. Nguyễn Ngọc Linh 5 1-5 101-G2 CL 
30.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 45 QH-2018-I/CQ-H ThS. Lương Việt Nguyên 7 1-3 PM201-G2 1 
31.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 45 QH-2018-I/CQ-H ThS. Lương Việt Nguyên 7 4-6 PM201-G2 2 
32.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 2,3,4) 3 KNBT1001 45 QH-2018-I/CQ-H ThS. Lương Việt Nguyên 6 12-14 Học online CL 

33.  Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 KNBT1001 46 QH-2018-I/CQ-E 
TS. Nguyễn Đình Lãm 
TS. Vũ Thị Thao 

6 1-5 303-G2 CL 

34.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 46 QH-2018-I/CQ-E ThS. Lương Việt Nguyên 3 12-14 PM201-G2 1 
35.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 46 QH-2018-I/CQ-E ThS. Lương Việt Nguyên 4 12-14 PM201-G2 2 
36.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 2,3,4) 3 KNBT1001 46 QH-2018-I/CQ-E ThS. Lương Việt Nguyên 5 12-14 Học online CL 

37.  Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 KNBT1001 47 QH-2018-I/CQ-V 
TS. Nguyễn Đức Cường 
TS. Hồ Thị Anh 

3 7-11 308-G2 CL 

38.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 47 QH-2018-I/CQ-V ThS. Lương Việt Nguyên 5 12-14 PM201-G2 1 
39.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 1,5) 3 KNBT1001 47 QH-2018-I/CQ-V ThS. Lương Việt Nguyên 6 12-14 PM201-G2 2 
40.  Kỹ năng bổ trợ (TH) (tuần 2,3,4) 3 KNBT1001 47 QH-2018-I/CQ-V ThS. Lương Việt Nguyên 5 12-14 Học online CL 

 


